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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

và phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với  

Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Trí 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc 

Sở Y tế về việc kiện toàn Đoàn thẩm định cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Y 

học cổ truyền Tâm Trí ngày 22/7/2025 của Đoàn thẩm định cấp mới, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

tỉnh Đồng Nai và hồ sơ khắc phục của cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám 

Y học cổ truyền Tâm Trí (Địa chỉ: Số 172 Dãy 13, đường 20, ấp Hưng Long, xã 

Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai), có hình thức tổ chức là: Phòng khám Y học cổ truyền 

Điều 2. Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Trí được thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền và 26 kỹ thuật chuyên 

môn theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 23/2024/TT-BYT (danh mục kèm 

theo). 
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  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

  Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và cơ sở 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 4;

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo);

- BGĐ Sở Y tế;

- UBND xã Hưng Thịnh;

- Website Sở Y tế;

- Lưu VT, NV.
(Tuấn Anh 23/9/2025)

Đỗ Thị Nguyên
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN 

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂM TRÍ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2025 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê phạm vi hoạt động 

chuyên môn đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Trí). 

 

STT 

Mã kỹ thuật 

TT 

23/2024/TT-

BYT 

Tên chương TT 

23/2024/TT-BYT 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

1  8.2 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Hào châm 

2  8.5 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Điện châm 

3  8.6 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Thủy châm 

4  8.9 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu 

5  8.13 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Kéo nắn cột sống cổ 

6  8.14 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Kéo nắn cột sống thắt lưng 

7  8.26 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Bó thuốc 

8  8.296 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị liệt tứ chi do 

chấn thương cột sống 

9  8.313 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị đau do thoái hóa 

khớp 

10  8.316 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Điện châm điều trị liệt do tổn 

thương đám rối dây thần kinh 

11  8.322 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông 

12  8.330 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Thuỷ châm điều trị liệt nửa người 

do tai biến mạch máu não 

13  8.352 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Thuỷ châm điều trị đau vai gáy 

14  8.391 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 

15  8.392 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội 

chứng thắt lưng- hông 

16  8.409 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất 

ngủ 

17  8.414 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 
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18  8.451 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- 

hông thể phong hàn 

19  8.452 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

thể hàn 

20  8.460 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị liệt dây thần kinh số 

VII ngoại biên thể hàn 

21  8.461 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể 

hàn 

22  8.473 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Cứu điều trị đau lưng thể hàn 

23  8.481 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Giác hơi điều trị các chứng đau 

24  8.483 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Xoa bóp bấm huyệt bằng tay 

25  8.485 
08. Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 
Giác hơi 

26  17.11 
17. PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 
Điều trị bằng tia hồng ngoại 
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